
 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN SỐ 2 CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH 

(phụ lục số 01 kèm theo công văn số 669/CV-BVS2 ngày 25/8/2026 của Bệnh viện số 2 Công an tỉnh Ninh Bình) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện số 2 Công an tỉnh Ninh Bình 

2. Địa chỉ: 162 Trần Đăng Ninh – Phường Nam Định – Tỉnh Ninh Bình 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
Sáng từ 07h đến 11h, chiều từ 13h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

1 Trịnh Văn Đông 001292/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Giám đốc - Bác sỹ 

chuyên khoa I – Phòng 

Nội soi tiêu hóa 
  

2 Nguyễn Hoàng Long 001290/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó Giám đốc - Bác sỹ 

chuyên khoa I – Phòng 

X quang 
  

3 Bùi Tất Đằng 002902/NĐ-CCHN Ngoại khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ cao cấp – Khoa 

Ngoại tổng hợp 
  

4 Nguyễn Thị Thu Hà 007714/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Phó trưởng 

khoa – Khoa Nội tổng 

hợp 
  

5 Nguyễn Thái Học 001286/NĐ-CCHN Y học cổ truyền 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Trưởng khoa - 

Khoa Y dược cổ truyền 
  

6 Đào Văn Đôn 007291/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Khoa cận lâm 

sàng 
  

7 Vũ Anh Phong 001294/NĐ-CCHN 
Chuyên khoa răng 

hàm mặt 
 

Bác sỹ - Khoa Ngoại 

tổng hợp 
  



8 Nguyễn Văn Khuyến 001289/NĐ-CCHN 
Nội khoa, hồi sức 

cấp cứu 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ chuyên khoa I – 

Trưởng khoa – Khoa 

Khám bệnh và HSCC 
  

9 Vũ Mạnh Hùng 007496/NĐ-CCHN 
Chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Khoa Cận lâm 

sàng 
  

10 
Trần Thị Huyền 

Trang 
005053/NĐ-CCHN Phụ sản 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Phó trưởng 

khoa Phụ sản 
  

11 Cao Mạnh Cư 005484/NĐ-CCHN Chuyên khoa mắt 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Khoa Ngoại 

tổng hợp 
  

12 
Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 
001285/NĐ-CCHN Đa khoa 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ trung cấp – Phó 

trưởng khoa Ngoại tổng 

hợp 
  

13 Lưu Đình Lộc 001273/NĐ-CCHN Y học cổ truyền 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 
Y sỹ - Khoa YDCT   

14 Đỗ Đình Phúc 233/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa cận lâm sàng 
  

15 Vũ Văn Thành 000664/NĐ-CCHN Y học cổ truyền 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Lương y – Khoa Y dược 

cổ truyền 
  

16 Lê Thị Duyên 006483/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Khoa Nội tổng 

hợp 
  

17 Hoàng Anh Tuấn 006967/NĐ-CCHN Y học cổ truyền 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ - Khoa Y dược cổ 

truyền 
  

18 Vũ Xuân Thanh 007376/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Khoa Ngoại 

tổng hợp 
  

19 Nguyễn Văn Đông 007377/NĐ-CCHN Phụ sản 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ - Khoa Phụ sản   

20 Ngô Đức Anh 007877/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Khoa Khám 

bệnh và HSCC 
  

21 Hà Đại Dương 007498/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Khoa Khám 

bệnh và HSCC 
  

22 Trần Thanh Hải 007609/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Khoa Khám 

bệnh và HSCC 
  

23 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
005895/NĐ-CCHN Đa khoa 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ Trung cấp – Khoa 

Cận lâm sàng 
  

24 Ngô Ngọc Khánh 234/GPHN-BCA Điều dưỡng Từ 07h đến 17h Điều dưỡng đại học –   



 từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa cận lâm sàng 

25 Lê Thị Phấn 173/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Khám bệnh và 

HSCC 
  

26 Đỗ Thị Hải Yến 005254/NĐ-CCHN Sản khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh viên – Khoa 

Phụ sản 
  

27 Nguyễn Thị Thịnh 005295/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng trung cấp – 

Khoa Phụ sản 
  

28 Đinh Thị Gấm 005242/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao đẳng – 

Khoa Phụ sản 
  

29 Vũ Thị Mai 
0018384/BYT-

CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa phụ sản 
  

30 Phạm Hằng Nga 171/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Phụ sản 
  

31 Phạm Thị Bưởi 230/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học- 

Khoa Y dược cổ truyền 
  

32 Phạm Thị Hướng 227/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Y dược cổ truyền 
  

33 Mai Thị Tuyết 005253/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Phụ sản 
  

34 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
005238/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học- 

Khoa Y dược cổ truyền 
  

35 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
174/GPHN-BCA 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Khám bệnh và 

HSCC 
  



36 Đỗ Thị Hòa Hậu 228/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học- 

Khoa Y dược cổ truyền 
  

37 Phan Thị Phương 
036147/BYT-

CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Khám bệnh và 

HSCC 
  

38 Vũ Huy Tuyên 001291/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao đẳng – 

Khoa Y dược cổ truyền 
  

39 Trần Thị Thương 00520/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng trung cấp – 

Khoa Ngoại tổng hợp 
  

40 Nguyễn Thị Vân Anh 229/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Ngoại tổng hợp 
  

41 Trịnh Đình Phúc 005252/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao đẳng – 

Khoa Nội tổng hợp 
  

42 Hoàng Thị Len 170/GPHN_BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Nội tổng hợp 
  

43 Trần Thị Phương Hà 172/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Ngoại tổng hợp 
  

44 Trần Thu Hương 232/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Nội tổng hợp 
  

45 Ngô Thị Thu Hằng 001267/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh viên – Khoa 

Phụ sản 
  

46 Vũ Đình Nhật 231/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Nội tổng hợp 
  

47 Ngô Thị Nga 001282/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Nội tổng hợp 
  

48 Hoàng Lệ Mỹ 006702/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao đẳng – 

Khoa cận lâm sàng 
  

49 Nguyễn Thị Huyền 236/GPHN-BCA 
Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học- 

Khoa Khám bệnh và 
  



bác sỹ HSCC 

50 Vũ Thị Nga 005240/NĐ-CCHN 

Thực hiện kĩ thuật 

theo y lệnh của 

bác sỹ 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng trung cấp – 

Khoa Khám bệnh và 

Hồi sức cấp cứu 
  

51 Trịnh Duy Hưng 00019/NĐ-GPHN Chuyên khoa Nội 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ – Khoa Khám 

bệnh và HSCC 
  

52 Bùi Thị Hồng 175/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Phó trưởng khoa – Khoa 

Khám bệnh và HSCC 
  

53 Trần Thị Nga 005296/NĐ-CCHN Đa khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ trung cấp – Khoa 

dược 
  

54 Trần Thị Thu Phương 
1149/CCHN-D-

SYT-NĐ 
Nhà thuốc 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ đại học – 

Trưởng khoa – Khoa 

Dược 
  

55 Phạm Trọng Sỹ 
09451/HNO-

CCHND 
Nhà thuốc 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ đại học – Phó 

trưởng khoa – Khoa 

Dược 
  

56 Nguyễn Thị Thu Hiền 008492/NĐ-CCHN Nội khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ - Khoa Khám 

bệnh và HSCC 
  

57 Lê Thị Phương Thanh 008491/NĐ-CCHN Sản phụ khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ - Khoa Phụ sản   

58 Trần Thị Thắm 00071/NĐ-GPHN Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng trung cấp – 

Khoa Nội tổng hợp 
  

59 Phạm Thị Phượng 00069/NĐ-GPHN Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học– 

Khoa Nội tổng hợp 
  

60 Vũ Thị Hiền 007360/NĐ-CCHN Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng trung cấp – 

Khoa Nội tổng hợp 
  

61 
Dương Thị Hương 

Len 
007136/NĐ-CCHN Đa khoa 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 
Y sỹ - Khoa Phụ sản   

62 
Hoàng Thị Thanh 

Thắm 

2963/CCHN-D-

SYT-NB 
Nhà thuốc 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ đại học – Khoa 

dược 
  



63 Phạm Tiến Dũng 
0003654/HNA-

CCHN 
Đa khoa 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ – Khoa Khám 

bệnh và HSCC 
  

64 Trần Thị Hồng Thu 
0002756/HNA-

CCHN 
Điều dưỡng 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học– 

Khoa Khám bệnh và 

HSCC 
  

65 Trần Phương Thanh 663/HNA-CCHND 

Quầy thuốc, đại lý 

bán thuốc của 

doanh nghiệp, tủ 

thuốc trạm y tế xã, 

cơ sở bán  lẻ thuốc 

dược liệu 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ trung học – 

Khoa Dược 
  

66 Phạm Hồng Thúy 665/HNA-CCHND 

Nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở 

bán  lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ đại học – Khoa 

Dược 
  

67 Nguyễn Văn Hưng 238/GPHN-BCA 

Kỹ thuật y với 

phạm vi hành 

nghề hình ảnh y 

học 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên – Khoa 

Cận lâm sàng 
  

68 Nguyễn Đức Toàn 239/GPHN-BCA Ngoại khoa 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ – Khoa Ngoai 

tổng hợp 
  

69 Trần Thị Linh Phương 168/GPHN-BCA Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học – 

Khoa Cận lâm sàng 
  



70 Đoàn Duy Khánh 000161/NĐ-GPHN Điều dưỡng 
Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng – Khoa Nội 

tổng hợp 
  

71 
Nguyễn Trường 

Giang 
237/GPHN-BCA Y sỹ đa khoa 

Từ 07h đến 17h 

 từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ – Khoa Nội tổng 

hợp 
  

     

            GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SỐ 2 
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